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QUYÉT ĐỊNH

Quy định về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ

trong lĩnh vục đất đai và trình tự, thủ tục hành chính về đất đai
trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng

5 năm 2025:

Căn cử Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày

19 tháng 02 năm 2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15,

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 được

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc

hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của
Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách thảo gỡ khó khăn, vướng mắc

trong tổ chúc thi hành Luật Đất đai;

Căn cử Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ

tục hành chính được sửa đổi, bố sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị

định số 159/2016/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP. Nghị định
số 78/2025/NĐ-CP, Nghị định số 118/2025/ND-СР:

Căn cứ Nghị định số 71/2024/ND-CP ngày 27 thảng 6 năm 2024 của
Chinh phủ quy định về giá đất;

Căn cử Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cụ khi nhà mước thu hồi đất:

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của

Chính phủ quy định chỉ tiết thị hành mội số điều của Luật Đất dai;

Căn cử Nghị định số 103/2024/NE-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 сủа

Chính phủ quy định về tiển sử dụng đất, tiền thuê đất:
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Cặn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ Quy
định về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cc chể một của, một của liên

thông tại Bộ phận Một của và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của

Chính phủ quy định về phân cấp thẩm quyền của chính quyền địa phnong 02

cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi
hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2025 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP
ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và

nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy
định về quỹ phát triển đất;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính

phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số
254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó

khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2926 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng

12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn,

vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về tiền sử dụng đất,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các Văn
bản: Công văn số 7752/SNNMT-QLĐĐ ngày 30/6/2026; Báo cáo số 459/BC-SNNMT

ngày 28/6/2026; Tờ trình số 419/TTr-SNNMT ngày 31/5/2026.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định quy định về
phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai và trình tự, thủ tục

hành chính về đất đai trên địa bàn thành  phố Hải Phòng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai

và trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14,
khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số
254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách thảo gỡ khó

khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.



3

Điều 2. Đối tượng áp dụng

i. Ủy ban nhân dân thành phế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu;

các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:

các cơ quan khác có liên quan.

2. Người sử dụng đất fheo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai số
31/2024/QH15.

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử đụng đết đai.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cắp xã

1. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng

đất, gia hạn sử dụng đất (bao gồm gia hạn sử dụng đất quy địnn tại khoên 8 Điều

81 Luật Đất đai số 31/2024/QH15), điều chinh thời hạn sử dụng đất, chuyển

hình thức sử dựng đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân (trừ cá

nhân. là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài);

2. Quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử đụng đết kết hợp đa

mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích đối với cá nhân

theo quy định Điểu 218 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và khoản 1 Điều 14

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP.

4. Phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để
thực hiện dự án chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn, mở rộng, nâng cấp

đường giao thông nông thôn quy định tại điểm b khoân 2, điểm b khoản 3 Điều

219 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

5. Có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về phương án sử dụng đất

nông nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 78 Nghị định số 102/2024/NE-CP,

khoản 1 Điều 14 Nghị định số 49/2026/ND-CP.

6. Chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế quy

định tại khoản 6 Điều 45 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, khoản 1 Điều 14 Nghị

định số 49/2026/NĐ-CP; phê duyệt phương án sử dụng đất trồng lúa của cá nhân

quy định tại khoản 7 Điều 45 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, khoàn 1 Điều 14
Nghị định số 49/2026/NÐ-CP.

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tải định cư đối với

từng dự án quy định cại điểm c khoản 2 Điều 86 Luệt Đất cai số
31/2024/QH15;
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2. Ban hành Thông báo thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 87

Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

3. Bản hành quyết định kiểm đếm bắt buộc quy định tại điểm đ khoản 2

Điều 87 Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

4. Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt
buộc quy định tại khoản 3 Điều 88 Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

5. Quyết định thành lập Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc quy định tại
khoản 1 Điều 36 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

6. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định

tại điểm c khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

7. Quyết định thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều

83 Luật Đất đai số 31/2024/QH15; khoản 7 Điều 91 Luật Đết đai số

31/2024/QH15; khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15; khoản 3, khoản

4, khoản 7 Điều 6 Nghị quyết số 226/2025/QH15;

8. Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất quy

định tại khoản 3 Điều 89 Luật Đất đai số 31/2024/QH15; ban hành quyết định

thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 4 Điều 89 Luật

Đất đai số 31/2024/QH15;

9. Phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi đất và kinh phí cho

hoạt động cưỡng chế quy định tại điểm b khoản 5 Điều 89 Luật Đất đai số
31/2024/QH15;

10. Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công

ích của xã, phường, đặc khu theo quy định tại khoản 3 Điều 123 Luật Đất đai
só 31/2024/QH15.

11. Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai
s 31/2024/QH15.

Điều 5. Trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

1. Trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấc đai theo quy định tại khoản 1

Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP được quy định chi tiết tại các Phụ lục số

01, 02, 03, 04 ban hành kèm theo Quyết định này như sau:

a) Phụ lục số 01 quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư;

b) Phụ lục số 02 quy định về trình tự, thủ tục giao đất; cho thuê đất; cho

phép chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho
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thuê rùng; chuyền hình thúc giao đất, cho thuê đất; gia hạn sử dụng đất; điều
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê
đất, cho phép chuyền mục đích sử dụng đất; giao đất, cho thuê đết đồng thời

giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển; nhận chuyền nhượng, thuê

quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án

đầu tư; thầm định, phê duyệt phương án sử dụng đất; sử dụng đất đa mục đích;

góp quyền sử dụng đất, điều chinh lại đất đai;

c) Phụ lục số 03 quy định về trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tềi
sản gán liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tải
sản gắn liền với đất;

d) Phụ lục số 04 quy định về mẫu thục hiện thủ tục hàn chính.

2. Việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có

liên quan trong quá trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính quy định tại
Phụ lục số 02, 03 thực hiện theo quy định tại Điều 17, 18, 19 Nghị cịnh số
118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục

hành chính theo cơ chế một của, một của liền thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng
Dịch vụ công quốc gia (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 367/2025/NĐ-CР

ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ) và Điều 5 Thông tư số 03/2025/TT-

VPCP ngày 15 tráng 9 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành

một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025

của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Việc luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quâ về cơ quan chủ trì giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
đối với các thủ tục hành chính quy định tại Phụ lục số 02, 03 được thực hiện

thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của pháp luật. Chi phí luân

chuyền hồ sơ giấy từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ về trả kết quâ về cơ quan chủ trì

giải quyết được thực hiệr theo quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ phí trả kết
quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà thông qua dịch vụ buu chính

công ích do tổ chức, cá nhân trả theo bàng giá cước của doanh nghiệp cung ứng

dịch vụ bưu chỉnh công ích.

4. Việc nhận, giải quyết đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai, phối
hợp giải quyết liên thông giữa các cơ quan theo cơ chế một của đối với các thủ

tục hành chính quy định tại Phụ lục số 02, 03 được thực hiện như sau:

a) Việc tiếp nhận, giải quyết đồng thời nhiều thủ tục hành chính phải đảm
bảo nguyên tắc rút ngắn. thời hạn giải quyết, giảm các giấy tờ, thành phần hổ sơ

trùng lặp, thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân. Cơ cuan có thầm quyền

không được từ chối tiếp nhận, giải quyết đồng trời các thủ tục hành chính đã

được pháp luật quy định. Trường hợp giải cuyết đồng thời nhiều thủ tục hành
chính thì thời gian giải quyết tối đa không quá tổng thời gian của các thủ tục đó

cộng lại theo quy định tại Phụ lục này. Trường hợp chủ đầu tư dự án kinh doanh
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bất động sản có nhu cầu thực hiện nộp cùng lúc nhiều hồ sơ đăng ký, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời

gian giải quyết thủ tục hành chính không lớn hơn thời gian giải quyết đấi với
từng thủ tục cho từng hồ sơ.

b) Quá trình thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính mà có vướng
mắc của một thủ tục hành chính không thể giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục

hành chính thông báo cho người sử dụng đất biết đồng thời tiếp tục giải quyết
các thủ tục còn lại theo quy định, trừ trường hợp thủ tực còn có vướng mắc là
căn cứ, cơ sở để giải quyết thủ tục khác.

c) Tất cả thủ tục hành chính phải được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy
định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bảo đảm sự phối hợp chặt
chẽ giữa các cơ quan; không để tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần, đến nhiều
cơ quan giải quyết thủ tục.

d) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, sử dụng chữ ký số, cử cán bộ đầu mối để tiếp nhận, trao đổi thông tin,
tài liệu trong quá trình luân chuyển hồ sơ nhằm đảm bảo tính kịp thời trong luân
chuyển hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2026 đến trước
ngày 01 tháng 3 năm 2027.

2. Trong thời gian Quyết định này có hiệu lực thi hành, trường hợp Quyết
định này và các Quyết định khác của Ủy ban nhân dân thành phố có quy định

khác nhau về cùng một nội dung thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này.
3. Các trường hợp đang thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tải định cư,

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chinh thời hạn

sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền
sử dụng đất, chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự
án, chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản găn liền với đất, xác nhận thay đổi trên giấy chứng
nhận đã cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp, xác định lại diện tích
đất ở trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan, người có thẩm
quyền đang giải quyết tiếp tục thực hiện theo quy định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan, người có thẩm quyền được phân cấp có trách nhiệm tiếp nhận
và thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các nhiệm vụ được phân cấp tại
Quyết định này theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quyết định công bố thủ tục hành

chính được quy định chi tiết tại Quyết định này, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

thành phố ban hành theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng
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10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tực

hành chính.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; các Giém đốc sở, Thủ

trưởng ban, ngành thuộc thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân cân xã, phường,
đặc khu; các tô chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điề 7:

- Văn phòng Chính phủ

- B3 NN&MT (Vụ Pháp ché),
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bår

và theo đối THPL);

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trục HĐND TP:

- Đoền Đại biểu Quốc hội T?:

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- Các PCVP UBND TP:

- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các xã, phường, đặc khu;

- Công báo thành phố;
- Báo và phát thanh, truyên hình HP;
- Cổng thông tin điện tử thành. phố;
- Lưu: VT, NNMT, N.V.Long.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

DÂN THAÀNH PHỒ

ONG 
UY B

AN

Lê Anh Quân



PHỤ LỤC SÓ 01P
H

DẢN
 THÀ

NH

TRIN IIUTH TN
프

ỤC THU HỎI ĐÁT, BÒI THƯỜNG,
HCTRO, TÁI ĐỊNH CƯ

(Kèm theo Qus2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của

bn  nhân dân thành phố Hải Phòng)

I. Trình tự thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại
Điều 81 Luật Đất đai số 31/2024/QH15

1. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính kiến nghị

hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền gửi kết luận thanh tra, kiểm tra

đến Ủy ban nhân dân thành phố, cấp xã nơi có đất bị thu hồi.

2. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị hoặc

kết luận của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan có chức năng quản lý đất đai

thành phố/cấp xã lập hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp. Hồ sơ

gồm:

a) Tờ trình về việc thu hồi đất;

b) Dự thảo Quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 38 Phụ lục số 04 ban hành
kèm theo Quyết định này;

c) Các tài liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến quy định
tại khoản 1 Mục này.

3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân

thành phố/cấp xã có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi,

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu

có).

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu hồi

đất, Ủy ban nhân dân thành phố/cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định thu
hồi đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất.

5. Sau khi có Quyết định thu hồi đất, người có đất thu hồi có trách nhiệm

chấp hành quyết định thu hồi đất, thực hiện bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử
dụng đất, giấy tờ liên quan (nếu có) cho cơ quan, người có thẩm quyền được quy

định tại quyết định thu hồi đất. Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành
thì bị cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất.
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6. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế thực hiện

quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

và bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

7. Xử lý tài sản trên đất, giá trị tài sản còn lại của người có đất thu hồi

a) Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai

số 31/2024/QH15 thì giá trị tài sản được xác định tại thời điểm quyết định thu hồi

đất do Hội đồng định giá tài sản xác định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có

quyết định thu hồi đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm

quyền thu hồi đất thành lập Hội đồng định giá tài sån.

Giá trị tài sản còn lại sau khi trừ đi các chi phí để thu hồi đất, bao gồm chỉ

phí lập hồ sơ thu hồi đất, chi phí cưỡng chế thu hồi đất (nếu có), chi phí định giá

tài sản và các chi phí khác để thu hồi đất, được hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản

gắn liền với đất thu hồi trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhà đầu tư

khác được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nộp nghĩa vụ tài chính bằng hoặc lớn

hơn số tiền hoàn trả nêu trên.

b) Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 81 Luật Đất đai

số 31/2024/QH15 thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất

theo quy định, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi được thực hiện bán tài

sản theo quy định của pháp luật. Khi hết thời hạn nêu trên, người sử dụng đất thu

hồi không thực hiện được việc bán tài sản của mình gắn liền với đất thì Nhà nước

không bồi thường đối với tài sản gắn liền với đất. Chủ sở hữu tài sản phải tự tháo

dỡ tài sản trả lại mặt bằng cho Nhà nước theo thời hạn ghi trong quyết định thu

hồi đất, trường hợp không thực hiện thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng
chế thu hồi đất theo quy định.

Trường hợp nhà đầu tư mua lại tài sản gắn liền với đất của người có đất

thu hồi thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

II. Trình tự thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật,

tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả

năng tiếp tục sử dụng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 82 Luật Đất đai số
31/2024/QH15

1. Cơ quan, người có thẩm quyền gửi một trong các văn bản, giấy tờ sau

đến Ủy ban nhân dân thành phố/cấp xã:

a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật

đối với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất bị

giải thể, phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
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b) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy

định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có

người nhận thừa kế sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản theo quy định của

pháp luật về dân sự;

c) Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn. liền với

đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

đối với trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không

được gia hạn sử dụng đất;

d) Văn bản chấm dứt dụ án đầu tư đối với trường hợp thu hồi đất trong

trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

đ) Văn bản thu hồi rừng đối với trường hợp thu hồi đất trong truờng hợp

đã bị thu hồi rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp;

e) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử

dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại

đất;

g) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi

trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đối với trường

hợp các trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe cọa tính mạng con người hoặc

không còn khả năng tiếp tục sử dụng.

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có

đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ

liên quan (nếu có).

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu hồi

đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành quyết

định thu hồi đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất.

Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành

quyết định thu hồi đất.

4. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thục hiện nội dung quy định tại

khoản 5 Mục I Phụ lục số 01 này.
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5. Việc tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, xử lý tài sản

trên đất, giá trị tài sản còn lại của người có đất thu hồi thực hiện theo quy định tại

khoản 6, khoản 7 Mục I Phụ lục số 01 này.

Đối với trường hợp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất do có nguy

cơ đe dọa đến tính mạng con người quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số

102/2024/NĐ-CP thì trong quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế, tùy trường hợp

cụ thể Ủy ban nhân dân cấp xã được quyết định rút ngắn thời gian thực hiện các

bước thủ tục cưỡng chế so với quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số
102/2024/ND-CP.

III. Trình tự thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1

Điều 48 Luật Đất đai số 31/2024/QH15

1. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan có chức năng quản

lý đất đai cấp xã phát hiện người sử dụng đất là người dân tộc thiểu số chết mà

không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế là đối tượng quy định tại khoản 2

Điều 16 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, hoặc trường hợp người sử dụng đất

chuyển khỏi địa bàn thành phố Hải Phòng đến nơi khác sinh sống hoặc không còn

nhu cầu sử dụng mà không tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người

thuộc hàng thừa kế là đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đất đai số

31/2024/QH15, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã lập hồ sơ thu hồi đất

trình Chủ tịch Uy ban nhân dân cùng cấp.

2. Trong thời hạn không quá 03 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra

quyết định thu hồi đất.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, cơ quan có

chức năng quản lý đất đai trình cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng định

giá tài sản để xác định giá trị tài sản gắn liền với đất, bồi thường cho người có đất

thu hồi hoặc người được hưởng thừa kế.

4. Việc xác định giá trị tài sản gắn liền với đất để bồi thường quy định tại

khoản 3 Điều này được thực hiện như đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất

quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Kinh phí bồi

thường được sử dụng từ ngân sách nhà nước bố trí cho việc thực hiện chính sách

đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

IV. Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục

đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công

cộng

1. Xây dựng kế hoạch thu hồi đất:
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Đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét các căn cứ, điều

kiện thu hồi đất quy định tại Điều 80 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 để xây dựng

kế hoạch thu hồi đất.

2. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đơn vị, tổ chức thục hiện nhiệm vụ bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan, tổ chức họp với người có đất trong

khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến về các nội dung liên quan đến việc

thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

3. Thông báo thu hồi đất và gửi thông báo thu hồi đất:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành thông báo thu hồi đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi gửi thông báo thu hồi đất đến

từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi

và nghĩa vụ liên quan (nếu có), đồng thời niêm yết thông báo thu hồi đất và danh

sách người có đất thu hồi trên địa bàn quản lý.

Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất cho

người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và

nghĩa vụ liên quan (nếu có) thì thông báo trên một trong các báo hàng ngày của

trung ương và thành phố trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh

hoặc truyền hình của trung ương và thành phố 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; niêm

yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu đên cư

nơi có đất thu hồi, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân đân cấp

xã trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phải gửi hông
báo thu hồi đất lại.

4. Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

a) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thườn.g, hỗ trợ, tái định cr chủ

trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đết thu hồi, các cơ quan có liên

quan và người có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng,

đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với

đất thu hồi.

Đối với việc xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu

hồi thì Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn. vị, tổ chức thực hiện

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện.
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b) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ

trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi điều tra, xác định,

thống kê đầy đủ các thiệt hại thực tế về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với

đất thu hồi; xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi

nghề;

c) Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không phối hợp
trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực

hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Việc tổ chức vận động, thuyết phục

được tiến hành trong thời gian 15 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản.

Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà

người có đất thu hồi vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người

có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực

hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp người có đất thu hồi, chủ

sở hữu tài sản không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực

hiện cưỡng chế theo quy định.

5. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách

nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cu.

6. Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối
hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi niêm yết công khai phương án

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh
hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đăng tải trên Cổng thông tin điện

tử của Uy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 10 ngày.

7. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Ngay sau khi hết thời hạn niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến về phương

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người

dân trong khu vực có đất thu hồi. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu
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tài sản không tham gia họp trực tiếp có lý do chính đáng thì gửi ý kiến bằng văn

bản về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản, ghi rõ số lượng ý

kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; có xác nhận

của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến, đơn vị,

tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm phối

hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại trong trường

hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp thu, giải

trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn

chỉnh phương án để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

8. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của đơn vị,

tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi đến, cơ quan có

chức năng quản lý đất đai cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan

thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

sau:

b) Việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện như

- Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi hồ

sơ thẩm định đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã;

- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơn vị,

tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi đến, cơ quan có

chức năng quản lý đất đai cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan

thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Nội dung thẩm định bao gồm: việc tuân thủ quy định pháp luật về bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các

nội dung khác có liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

9. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp xã quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
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10. Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư:

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối
hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp
xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

11. Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt đến từng người có

đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ

liên quan trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định

cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà

hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho đơn vị, tổ

chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

12. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư:

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực

hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ,

tái định cư đã được phê duyệt.

13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất theo

quy định.

Việc quyết định thu hồi đất phải đảm bảo đủ thời hạn theo quy định tại
điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, trừ trường

hợp quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

14. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư đã phê duyệt thì thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực

hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức vận động, thuyết

phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản;

b) Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà

người có đất thu hồi vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện thì Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất.
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15. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất,

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cu thì thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi, chủ sở

hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bàn giao

đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bềi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc

tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và phải
được thể hiện bằng văn bản;

b) Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà
người có đất thu hồi vẫn không chấp hành việc bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Chủ tịch Ủy ban nh n dân

cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng

chế theo quy định tại Điều 89 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

16. Quản lý đất đã được thu hồi

Tổ chức phát triển quỹ đất, Chi nhánh Tổ chức phát triển quỹ đẩt khu vực,

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý đất đã được thu hồi trong khi
chưa giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 86 của Luật Đất đại

so 31/2024/QH15.

V. Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với

phần diện tích còn lại không thỏa thuận được của dự án sử dụng đất thông

qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 2 và

điểm d khoản 13 Điều 3 của Nghị quyết số 254/2025/QH15

1. Khi hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận hoặc hết thời gian gia

hạn phải hoàn thành thỏa thuận mà đã thoả thuận được trên 75% diện tích đất và

trên 75% số lượng người sử dụng đất, tổ chức kinh tế có văn bản gửi Ủy ban nhân

dân cấp xã nơi có đất đề nghị chủ trì cuộc họp với r.gười sử dụng đất, chủ sở hữu

tài sản gắn liền với đất, tổ chức kinh tế và người có quyền, nghĩa vụ liên quan

(nếu có) để tiếp tục thực hiện phương án thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất

của tổ chức kinh tế. Việc tổ chức cuộc họp quy định tại điểm này phải hoàn thành

trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của tổ chức kinh

tế. Tổ chức kinh tế có trách nhiệm chứng minh dự án đã thoả thuận được trên
75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất.
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Kết quả cuộc họp được lập thành biên bản, trong đó thể hiện rõ trường hợp

thỏa thuận được, nội dung thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được; trường

hợp vắng mặt. Biên bản được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp

xã, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã và

lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài

sản gắn liền với đất, tổ chức kinh tế và người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu

có) thống nhất việc thỏa thuận thì thực hiện theo thỏa thuận đó.

2. Trường hợp không đạt được thỏa thuận quy định tại khoản 1 mục này,

tổ chức kinh tế lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; cơ quan

có chức năng quản lý về đầu tư căn cứ vào điều kiện thu hồi đất quy định tại điểm

b khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 254/2025/QH15, khoản 3 Điều 3 Nghị định

số 49/2026/NĐ-CP và pháp luật về đầu tư để xem xét chấp thuận chủ trương đầu

tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc

quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

3. Tổ chức kinh tế được công nhận là chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thu hồi

đất đối với phần diện tích đất còn lại không thỏa thuận được và gửi hồ sơ đến Bộ

phận Một cửa. Hồ sơ gồm: văn bản đề nghị thu hồi đất theo Mẫu số 15 Phụ lục

số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; văn bản cho phép thực hiện dự án thông

qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất; biên bản cuộc họp quy định tại khoản

1 mục này; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương

đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu

tư.

4. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị

thu hồi đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thành phố chủ trì, phối hợp với

các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ và yêu cầu tổ chức kinh tế bổ sung, hoàn thiện

hồ sơ (nếu có), trình Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét,

thông qua việc thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại không thỏa thuận

được để thực hiện dự án.

6. Cơ quan, người có thầm quyền tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại không

thỏa thuận được.

7. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ

trì phối hợp với tổ chức kinh tế tổ chức xác định số tiền chênh lệch giữa số tiền

trung bình của giá đất đã thỏa thuận trên một đơn vị diện tích đất với số tiền theo



11

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tính trên một đơn vị diện tích đất thu

hồi theo loại đất trong khu vực dự án.

8. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thẩm định, trình Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã phê cuyệt số tiền chênh lệch quy định tại khoản 7 mục

này đồng thời với trình tự thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư.

9. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉ

trả số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án và số tiền chênh lệch

quy định tại khoản 7 mục này cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền
với đất.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi đất.

VI. Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định

tại các điểm a và điểm b khoản 3 Điều 3 của Nghị quyết số 254/2025/QH15

1. Trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 của Nghị quyết số
254/2025/QH15 thực hiện theo quy định tại Điều 87 của Luật Đất đềi số

31/2024/QH15, trong đó thứ tự thực hiện một số bước công việc như sau:

a) Đối với dự án quan trọng quốc gia mà cơ quan, người có thẩm quyền

yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc dự án đầu tư công khẩn cấp thì trong

thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết phương

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi đất. Đối với dự án được

trên 75% người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày

kết thúc thời hạn niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đơn vị, tổ

chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi văn bản xác nhận số

người sử dụng đất đồng ý về cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã để trình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi đết. Việc xác định người sử

dụng đất đồng ý thu hồi đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị

định số 49/2026/NĐ-CP;

b) Sau khi có quyết định thu hồi đất, người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài

sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) có trách

nhiệm bàn giao đất theo quy định. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu

tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) không
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bàn giao đất thì thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điểu 87 của Luật Đất đai số

31/2024/QH15;

c) Cơ quan, người có thẩm quyền tiếp tục thực hiện các công việc quy định

tại các khoản 3, 4 và 8 Điều 87 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí

tái định cư quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 của Nghị quyết số 254/2025/QH15

thực hiện theo quy định tại Điều 87 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, trong đó

thứ tự thực hiện một số bước công việc như sau:

a) Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thực hiện tái định cư tại chỗ,

dự án bố trí tái định cư theo tuyến công trình chính thì trong thời hạn không quá

07 ngày làm việc kể từ ngày phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê

duyệt và đã hoàn thành bố trí tạm cư hoặc chỉ trả kinh phí tạm cư cho người có

đất thu hồi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất;

b) Sau khỉ có quyết định thu hồi đất, người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài

sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) có trách

nhiệm bàn giao đất theo quy định. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu

tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) không

bàn giao đất thì thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 87 của Luật Đất đai số

31/2024/QH15.

c) Cơ quan, người có thẩm quyền tiếp tục thực hiện việc bố trí tái định cư

và các công việc khác theo quy định tại Điều 87 của Luật Đất đai số
31/2024/QH15.



DÂN THÀNH PHỜ PHỤ LỤC SÓ 02

TRÌNH T THỦ TUƠ  GIAO ĐÁT; CHO THUÊ ĐÁT; CHO PHÉP CHUYỂN

MỤC ĐÍCH SU DUNG ĐAT GIAO ĐÁT VÀ GIAO RỪNG; CHO THUÊU ĐÁT

VÀ CHO THUE RUNG CHUYEN HÌNH THỨC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ

ĐẤT; GIA HẬN SỬ ĐỤNG ĐẮT; ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẮT

CỦA DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUYÉT ĐỊNH GIAO ĐÁT, CHO THUÊ ĐÁT,

CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐÁT; GIAO ĐÁT, CHO THUÊ

ĐẤT ĐỒNG THỜI GIAO KHU VỰC BIỀN ĐẺ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG

LẮN BIỂN; NHẬN CHUYỄN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
NHẬN GÓP VÓN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

ĐẦU TƯ; THẢM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT; SỬ

DỤNG ĐÁT ĐA MỤC ĐÍCH; GÓP QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT,

ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐÁT ĐAI

(Kèm theo Quyết định số 52./2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

I. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng

đất; đối với trường hợp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp
thuận nhà đầu tư

1. Trình tự thực hiện:

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiển thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3

Phần I này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Chuyển thông tin, xin ý kiến cơ quan tài chính, cơ quan thuế và cơ quan

chuyên môn có liên quan khác để xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng

đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất (nếu có);
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+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định

giao đất, cho thuê đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần I này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; tờ trình theo

Mẫu số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; Dự thảo Quyết định

theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định giao
đất, cho thuê đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển thông tin địa

chính thửa đất cho cơ quan thuế theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo

Quyết định này; thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) đến cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số 04 ban

hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất, các nghĩa vụ tài chính khác; Cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp

tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu

quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có), gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên
môn về nông nghiệp và môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông

(nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp

Giấy chứng nhận (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất

của Ủy ban nhân dân thành phố), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy

chứng nhận (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy
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ban nhân dân cấp xã); ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành

kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (nếu người sử cụng đất có rhu cầu); tổ

chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;
chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai;

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp
giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người xin giao đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3 Phần I này

cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thục địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành
quyết định giao đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần I này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; tờ trình theo

Mẫu số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; Dự thảo Quyết định

theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

đất.
- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định giao

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và mô trường chuyển thông tin về

diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất

chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến cơ

quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục sổ 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông táo số tiển phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

tài chính (nếu có).
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- Cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp tiền để nhà nước bổ sung

diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa

(nếu có) và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và

môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp Giấy

chứng nhận (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất của Ủy ban nhân dân

thành phố), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận (đối với

trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất của Ủy ban nhân dân cấp xã); tổ chức bàn

giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; chuyển hồ

sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai;

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất  phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể; bảng giá đất, hệ số điều chinh

giá đất

- Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3

Phần I này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định giao đất, cho thuê đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần I này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; tờ trình theo

Mẫu số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; Dự thảo Quyết định

theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định giao đất,

cho thuê đất và gửi cho cơcơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường.

- Cơ quan xây dựng xác định chỉ phí xây dựng hạ tầng theo quy định của
pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan nông nghiệp và môi

trường cùng cấp đối với trường hợp phải xác định chi phí hạ tầng để ghi trong

phiếu chuyển thông tin cho cơ quan thuế (đối với trường hợp tính tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất theo Bảng giá đất, hệ số điều chinh giá đất).
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- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giả đất cụ thể theo quy định của

pháp luật về giá đất, trong đó có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong

việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy

định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đết (đối với trường hợp tính tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể).

+ Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho Cơ quan thuế đối với trường hợp

áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất hoặc trường hợp phải xác định

nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyền trồng lúa phải nộp

tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồr.g lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến Cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số
04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

xã xem xét ban hành quyết định phê duyệt giả đất cụ thể đối với trường hợp tính

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đết phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mễu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của Cơ quan tài chính (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,

các nghĩa vụ tài chính khác; Cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp tiền để

nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lủa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) và gửi thông báo kết quả cho Cơ quan chuyên môn về nông

nghiệp và môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu có).
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Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp
Giấy chứng nhận (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất

của Ủy ban nhân dân thành phố), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy

chứng nhận (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy

ban nhân dân cấp xã); ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành

kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); tổ

chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;

chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng

ký đất đai.

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chinh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

2. Cách thức thực hiện:

Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành

chính thông qua một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy

định của pháp luật;

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh

quốc gia.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị (Mẫu số 01 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo

Quyết định này) (bản chính); bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ

địa chính và một trong các loại giấy tờ sau đây:

- Văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu

tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo

quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết

quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(nếu có) hoặc các văn bản, giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương theo quy định

của pháp luật.
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Trong trường hợp các văn bản quy định nêu trên không thể hiện năng lực

tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư thì phải có

các tài liệu chứng minh năng lực tài chính;

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư theo

quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực

hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (mà không sử dụng vốn đầu tư công theo quy

định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối

tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công

tư trong trường hợp có nhà đầu tư quan tâm) mà chỉi có một nhà đầu tư đáp ứng

điều kiện mời quan tâm đối với dự án phải xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm

theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

- Văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử
dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành do đã hết thời hạn

đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá;

- Văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất động

sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với tổ chức kinh

tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy

định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính

xác. Đối với khu vực miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực

hiện không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác.

- Thời hạn giải quyết nêu trên không bao gồm: Thời gian xác định trường

hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định

của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bao gồm thời gian lấy ý kiến của

các cơ quan chuyên môn có liên quan về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền

thuê đất cho cả thời gian thuê); Thời gian xác định giá đất cụ thể theo quy định;

Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về

xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm,

ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực

hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.
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5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức trong nước; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy

ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường thành phố và cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan chuyên

môn có liên quan khác.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định giao đất đối với trường hợp xin giao đất hoặc Quyết định cho

thuê đất đối với trường hợp xin thuê đất (theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành

kèm theo Quyết định này).

8. Lệ phí:

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất hoặc Đơn xin thuê đất

đối với trường hợp xin thuê đất (Mẫu số 01 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo

Quyết định này).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người xin giao đất, thuê đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản

2 Điều 122 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

II. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng

đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp

thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư; giao rừng, cho thuê rừng

1. Trình tự thực hiện:

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:
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- Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3

Phần II này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa; trường hợp giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho

thuê rừng thì cơ quan lâm nghiệp kiểm tra thực địa hiện trạng khu rừng giữa hồ

sơ và thực địa dự kiến giao;

+ Chuyển thông tin và xin ý kiến cơ quan chuyên môn có liên quan để xác

định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê

theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có).

Trường hợp thực hiện thủ tục cho người sử dụng đất là người có côn.g với

cách mạng thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức xác định điều kiện

được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất của người sử dụng đất là

người có công với cách mạng (đối tượng, diện tích, mức miễn, giảm), quyết định

việc miễn, giảm, chuyển thông tin sang cơ quan thuế tính và thông báo số tiển sử

dụng đất phải nộp.

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần II này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; tờ trình theo

Mẫu số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; Dự thảo Quyết định

theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định giao
đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển thông tin địa

chính thửa đất cho cơcơ quan thuế theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo

Quyết định này. Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển
thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền để nhà nước bổ sung diện

tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu

có) đến cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết

định này.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử đụng
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đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất, các nghĩa vụ tài chính khác và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên

môn về nông nghiệp và môi trường; cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc

nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu

quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có), gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên

môn về nông nghiệp và môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông

(nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp

Giấy chứng nhận (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất

của Ủy ban nhân dân thành phố), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy

chứng nhận (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy

ban nhân dân cấp xã); ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành

kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); tổ

chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;

chuyền hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng

ký đất đai và cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp (trường hợp giao rừng, cho thuê

rừng);

Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; cơ quan

chuyên môn về lâm nghiệp cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp

(trường hợp giao rừng, cho thuê rừng).

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp

giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người xin giao đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3 Phần II này

cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:
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+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp nồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa; trường hợp giao đất và giao rừng, cho thuê đết về cho

thuê rừng thì cơ quan lâm nghiệp kiểm tra thực địa hiện trạng khu rừng giữa hồ

sơ và thực địa dự kiến giao;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết
định giao đất, giao rừng;

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần II này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; tờ trình theo

Mẫu số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; Dự thảo Quyết định

theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định giao đất,
giao rừng.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và Môi trường chuyển thông tin về

diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất

chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có, đến cơ

quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông bác số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

tài chính (nếu có).

- Cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp tiền để nhà nước bổ sung

diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa

(nếu có), gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi

trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp Giấy

chứng nhận (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất của Ủy ban nhân dân

thành phố), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận (đối với trường

hợp thuộc thẩm quyền giao đất của Ủy ban nhân dân cấp xã); tổ chức bàn giao đất
trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; chuyển hồ sơ đến Văn

phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan

chuyên môn về lâm nghiệp (trường hợp giao rừng).
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Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; cơ quan

chuyên môn về lâm nghiệp cập nhật, lưu trũ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp

(trường hợp giao rừng).

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất  cụ thể; bảng giá đất, hệ số điều chinh

giá đất:

- Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3

Phần II này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường.

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa; trường hợp giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho

thuê rừng thì cơ quan lâm nghiệp kiểm tra thực địa hiện trạng khu rừng giữa hồ

sơ và thực địa dự kiến giao;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần II này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; tờ trình theo

Mẫu số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; Dự thảo Quyết định

theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định giao đất,

cho thuê đất và gửi cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường.

- Cơ quan xây dựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của

pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan nông nghiệp và môi

trường cùng cấp đối với trường hợp phải xác định chi phí hạ tầng để ghi trong

phiếu chuyền thông tin cho cơ quan thuế (đối với trường hợp tính tiền sử dụng

đất, tiền thuê đất theo Bảng giá đất, hệ số điều chinh giá đất).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của

pháp luật về giá đất, trong đó có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong

việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy
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định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với trường hợp tính tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể).

+ Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho Cơ quan thuế đối với trường hợp

áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất hoặc trường hợp phải xác định

nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp

tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến Cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số

04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

xã xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với trường hợp tính

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông bảo số tiền phải rộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Cơ quan

thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất, các nghĩa vụ tài chính khác và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên

môn về nông nghiệp và môi trường; cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc

nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu

quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có), gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên

môn về nông nghiệp và môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông

(nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp

Giấy chứng nhận (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất
của Ủy ban nhân dân thành phố), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy

chứng nhận (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy

ban nhân dân cấp xã); ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành
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kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); tổ

chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;

chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng

ký đất đai, cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp (trường hợp giao rừng, cho thuê

rừng).

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; cơ quan

chuyên môn về lâm nghiệp cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp

(trường hợp giao rừng, cho thuê rừng).

2. Cách thức thực hiện:

Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành

chính thông qua một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy

định của pháp luật;

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh

quốc gia.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất, đơn xin thuê đất đối với

trường hợp xin thuê đất (Mẫu số 01 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định

này) (bản chính);

- Đối với trường hợp giao rừng, cho thuê rừng thì phải có thêm các tài liệu sau:

+ Báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng theo

quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với trường hợp giao đất và giao rừng;

+ Kết quả đấu giá thuê rừng; biên bản đấu giá cho thuê rừng; danh sách

người trúng đấu giá thuê rừng; thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với

người trúng đấu giá thuê rừng đối với trường hợp cho thuê đất và cho thuê rừng;

dự án đầu tư đối với khu rừng đề nghị thuê; báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng

rừng và bản đồ hiện trạng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với

trường hợp cho thuê đất và cho thuê rừng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính

xác. Đối với khu vực miền núi, biên. giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực

hiện không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác.

- Thời hạn giải quyết nêu trên không bao gồm: Thời gian xác định trường

hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định

của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bao gồm thời gian lấy ý kiến của

các cơ quan chuyên môn có liên quan về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền

thuê đất cho cả thời gian thuê): Thời gian xác định giá đất cụ thể theo quy định;

Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về

xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm,

ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực

hiện nghĩa vụ tài chính của người sủ dụng đất.

5. Đối tượng thực hiện thủ tực hành chínk:

Tổ chức trong nước; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giac, cá nhân sử dụng đất.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy
ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành. chính: Cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh  Văn phòng

Đăng ký đất đai, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, các cơ quan chuyên môn khác

có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao đất, giao rừng đối với trường hợp xin giao đất, giao rừng
hoặc Quyết định cho thuê đất, cho thuê rừng đối với trường hợp xin thuê đất, thuê

rừng (theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm thec Quyết địrh này).

8. Lệ phí:
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Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất hoặc Đơn xin thuê đất

đối với trường hợp xin thuê đất (theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết

định này).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người xin giao đất, thuê đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản

2 Điều 122 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

III. Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

thực hiện dự án có sử dụng đất

1. Trình tự thực hiện:

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3

Phần III này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định

giao đất, cho thuê đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần III này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; tờ trình theo

Mẫu số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; Dự thảo Quyết định

theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quyết định giao đất, cho

thuê đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố chuyển

thông tin địa chính thửa đất cho cơ quan thuế theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban

hành kèm theo Quyết định này; thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải

nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu
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quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến cơ quan tài chính thành phố theo Mẫu số

11 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan tài chính thành phố xác định, ban hành thông báo số tiền phải

nộp để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử đụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục

số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan thuế thành phố xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các

nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác gửi cho người sử dụr.g đất.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơ quan ài chính thành phố (nếu có).

- Cơ quan thuế thành phố xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất,

tiền thuê đất, các nghĩa vụ tài chính khác; cơ quan tài chính thành phố xác nhận

hoàn thành việc nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị

mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (rếu có); gửi trông báo kết quả cho

cơ quan chuyên môn về nông n.ghiệp và môi trường thành phố và cập nhật trên
cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp
Giấy chứng nhận; ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); tổ chức

bàn giao đất trên thực địa và trac Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; chuyển
hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ

liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp

giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người xin giao đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3 Phần III này

cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợc lệ;

+ Kiểm tra thực địa;
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+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định

giao đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần III này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; tờ trình theo

Mẫu số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; Dự thảo Quyết định

theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quyết định giao đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp

Giấy chứng nhận; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho

người sử dụng đất; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ

liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể; bảng giá đất, hệ số điều chỉnh

giá đất:

- Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3

Phần III này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quå.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định

giao đất, cho thuê đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần III này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; tờ trình theo

Mẫu số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; Dự thảo Quyết định

theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quyết định giao đất, cho thuê

đất và gửi cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố.

- Cơ quan xây dựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của

pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan nông nghiệp và môi

trường đối với trường hợp phải xác định chi phí hạ tầng để ghi trong phiếu chuyển
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thông tin cho cơ quan thuế (đối với trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

theo Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình Chủ tịeh Ủy ban nhân dân

thành phố ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp

luật về giá đất, trong đó có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc

hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định

của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với trường hợp tính tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể).

+ Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho Cơ quan thuế đối với trường hợp

áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất hoặc trường hợp phải xác định

nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp

tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến Cơ quan tài chính theo Mều số 11 Phụ lục số
04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quyết định phê
duyệt giá đất cụ thể đối với trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo

giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài

chính khác phải nộp theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền

thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác gửi cho người sử dụng đất.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mấ: hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04
ban hành kèm theo Quyết định này.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơcơ quan tài chính thành phố (nếu có).

- Cơ quan thuế thành phố xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất,

tiền thuê đất, các nghĩa vụ tài chính khác; cơ quan tài chính thành phố xác nhận

hoàn thành việc nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị

mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); g i thông báo kết quả cho

cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố và cập nhật trên

cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu có).
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- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp

Giấy chứng nhận; ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); tổ chức

bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; chuyển

hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chinh lý, cập nhật cơ sở dữ

liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

2. Cách thức thực hiện:

Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành

chính thông qua một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy

định của pháp luật;

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Úng dụng định danh

quốc gia.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất hoặc Đơn xin thuê đất

đối với trường hợp xin thuê đất theo Mẫu số 01 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo

Quyết định này (bản chính).

- Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của cơ quan nhà nước có

thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính

xác. Đối với khu vực miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực

hiện không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác.

- Thời hạn giải quyết nêu trên không bao gồm: Thời gian xác định trường

hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định

của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bao gồm thời gian lấy ý kiến của
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các cơ quan chuyên môn có liên quan về việc miễn. tiền sử dụng đất, miễn tiền

thuê đất cho cả thời gian thuê); Thời gian xác định giá đất cụ thể theo quy định;

Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về

xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đết phải nộp, miễn, giảm,

ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực

hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành

lập để thực hiện dự án.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Văn phiòng Đăng ký đất đai, cơ cuan thuế thành phố,

cơ quan tài chính thành phố và các cơ quan chuyên môn có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao đất đối với trường hợp xin giao đất, Quyết định cho thuê

đất đối với trường hợp xin thuê đất (theo Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này).

8. Lệ phí:

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất, Đơn xin thuê đất đối

với trường hợp xin thuê đất theo Mẫu số 01 Phụ lực số 04 ban hành kèm theo

Quyết định này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người xin giao đất, thuê đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản

2 Điều 122 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
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IV. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp thuộc

diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định

của pháp luật về đầu tư

1. Trình tự thực hiện:

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định

tại Mục 3 Phần IV này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Chuyển thông tin và xin ý kiến cơ quan chuyên môn có liên quan để xác

định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê

theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có).

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần IV này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu số

05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo

Mẫu số 07 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định cho

phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển thông tin địa

chính thửa đất cho cơ quan thuế theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo

Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền

để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử

dụng đất trồng lúa (nếu có) đến cơ quan tài chính đối với tổ chức theo Mẫu số 11

Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.
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- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
gửi cho người sử dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất, các nghĩa vụ tài chính khác và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên

môn về nông nghiệp và môi trường; cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc

nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu

quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên

môn về nông nghiệp và môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông
(nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký hợp

đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số

102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm
quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); cơ
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với

trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu người sử dụng
đất có nhu cầu).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trườrg thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy
chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chỉ nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng kỷ đất đai
có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp hình thức sử dụng đất sau khi

chuyển mục đích sử dụng đất là giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định

tại Mục 3 Phần IV này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:
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+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần IV này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu số

05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo

Mẫu số 07 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định cho

phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển thông tin về

diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất

chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến cơ

quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

tài chính (nếu có).

- Cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp tiền để nhà nước bổ sung

diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa

(nếu có) và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và

môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chinh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể; bảng giá đất, hệ số điều chinh

giá đất:
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- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định

tại Mục 3 Phần IV này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Chuyển thông tin, xin ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các

cơ quan có liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có);

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần IV này; trích

lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu

số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo
Mẫu số 07 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định cho

phép chuyển mục đích sử dụng đất và gửi cho cơ quan chuyên môn về nông
nghiệp và môi trường.

- Cơ quan xây dựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của

pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan nông nghiệp và môi

trường cùng cấp đối với trường hợp phải xác định chi phí hạ tầng để ghi trong

phiếu chuyển thông tin cho cơ quan thuế (đối với trường hợp tính tiền sử dụng

đất, tiền thuê đất theo Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của

pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng

dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp

luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với trường hợp tính tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất theo giá đất cụ thể).

+ Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho Cơ quan thuế đối với trường hợp

áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chinh giá đất hoặc trường hợp phải xác định

nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp
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tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả
sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến Cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số

04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

xã xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với trường hợp tính

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất, các nghĩa vụ tài chính khác và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên

môn về nông nghiệp và môi trường; cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc

nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu

quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên

môn về nông nghiệp và môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông

(nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký hợp

đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số

102/2024/NĐ-CP hoặc phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm

quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); cơ

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Uy ban

nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với
trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu người sử dụng

đất có nhu cầu).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy
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chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

2. Cách thức thực hiện:

Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ, nhận kế: quả giải quyết
thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy

định của pháp luật;

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh

quốc gia.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Mẫu số 02 Phụ lục số 04 ban hành

kèm theo Quyết định này (bản chính).

- Văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu
tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồr.g thời chấp thuận nhà đầu tu theo

quy định của pháp luật về đầu tu công, pháp luật về đầu tư; văr bản phé duyệt kết
quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự ản đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(nếu có).

- Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 3, khoản 3

Điều 256 Luật Đất đai số 31/2024/QH1 hoặc một trong các loại giếy tờ quy định

tại Điều 137 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 hoặc quyết định giao đất, quyết định

cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ.

- Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:
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Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính

xác. Đối với khu vực miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực

hiện không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác.

- Thời hạn giải quyết nêu trên không bao gồm: Thời gian xác định trường

hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định

của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bao gồm thời gian lấy ý kiến của

các cơ quan chuyên môn có liên quan về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền

thuê đất cho cả thời gian thuê); thời gian xác định giá đất cụ thể; Thời gian giải

quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền

thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơcơ quan thuế về xác định đơn giá

thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài

chính của người sử dụng đất.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức trong nước, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban

nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng

Đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 07 Phụ lục

số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

8. Lệ phí:

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Mẫu số 02 Phụ lục số 04 ban hành

kèm theo Quyết định này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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Người xin chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện quy

định tại khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

V. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không
thuộc điện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy.
định của pháp luật về đầu tư

1. Trình tự thực hiện:

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử đụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong b ng giá đất:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định

tại Mục 3 Phần V này cho cơcơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trườn.g:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người rộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Chuyển thông tin, xin ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các

cơ quan có liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có);

Trường hợp thực hiện thủ tục cho người sử dụng đất là người có công với

cách mạng thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức xác định điều kiện

được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất của người sử dụng đất là

người có công với cách mạng (đối tượng, diện tích, mức miễn, giảm), quyết định
việc miễn, giảm, chuyển thông tin sang cơ quan Thuế tính và thông báo số tiền

sử dụng đất phải nộp.

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần V này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất: tờ trình theo Mẫu số

05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định rày; dự thảo quyết định theo
Mẫu số 07 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết địnn cho

phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường: chuyển thông tin

địa chính thửa đất cho Cơ quan thuế theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm
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theo Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp

tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số

04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơcơ quan tài chính (nếu có).

Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,

các nghĩa vụ tài chính khác và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường; Cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp tiền

để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử

dụng đất trồng lúa (nếu có), gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu

có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký hợp

đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số

102/2024/NĐ-CP hoặc phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu người sử dụng đất có nhu

cầu); cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuế đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành

kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với

trường hợp thuê đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu người sử

dụng đất có nhu cầu).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Vàn. phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hề sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp hình thức sử dụng đất sau khi

chuyển mục đích sử dụng đất là giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định

tại Mục 3 Phần V này cho cơcơ quan tiếp nhận hồ sơ về trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần V này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thứa đất; tờ trìna theo Mẫu số

05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo
Mẫu số 07 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết địr  h cho

phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển thông tin về

diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất

chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến cơ

quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thôn.g báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).

- Cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp tiển để nhà nước bổ sung

diện tích đất chuyên trổng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa
(nếu có) và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyền môn về nông nghiệp và

môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu cược liên thông (nếu có).
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- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc kỷ xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhảnh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trinh tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể; bảng giá đất, hệ số điều chinh

giá đất:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định

tại Mục 3 Phần V này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bố sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ:

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trinh Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần V này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu số

05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; đự thảo quyết định theo

Mẫu sổ 07 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp thầm quyền xem xét ban hành quyết định cho phép

chuyền mục đích sử dụng đất và gửi cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi

trường.

- Cơ quan xây cựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của

pháp luật về xây đựng và chuyển thông tin đến cơ quan rông nghiệp và môi

trường cùng cấp đối với trường hợp phải xác định chi phí hạ tầng để ghì trong

phiếu chuyền thông tin cho cơ quan thuế (đối với trường hợp tính tiền sử dụng

đất, tiền thuê đất theo Bảng giả đất, hệ số điều chinh giá đất).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

– Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cắp

có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đấi cụ thể theo quy địrh của

pháp iuật về giả đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng



33

dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp

luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với trường hợp tính tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất theo giá đất cụ thể).

+ Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho Cơ quan thuế đối với trường hợp

áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chinh giá đất hoặc trường hợp phải xác định

nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp

tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến Cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số
04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
xã xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với trường hợp tính

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy
định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
gửi cho người sử dụng đất.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải rộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).

- Cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp tiền để nhà nước bổ sung

diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa

(nếu có) và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và

môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký hợp

đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
102/2024/NĐ-CP hoặc phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm

quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); cơ
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với
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trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu người sử dụng

đấi có nhu cầu).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kỷ cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử cụng đất.

- Văn phòng Đăng ký đết đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

2. Cách thức thực hiện:

Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết

thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;

- Thông qua dịch vụ buu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy

định của pháp luật;

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định dann

quốc gia.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 02 Phụ lực số 04 ban

hành kèm theo Quyết định này (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính

xác. Đối với khu vực miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khán thì thời gian thực

hiện không quá 20 ngày làm việc kế từ ngày nhận được hồ so đầy đủ, chính xác.

- Thời hạn giải quyết nêu trên khôn.g bao gồm: Thời gian giải quyết của co

quan có chức năng quân lý đất đai về xác định giả đất cụ thể theo quy định; Thời

gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng

đất, tiền thuê đấi theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định

đơn giả thuê đấi, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giàm, gti nợ
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tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện nghĩa

vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất.

- Thời gian thực hiện tính tiền sử dụng đất hoặc tính lại tiền sử dụng đất

đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thầm quyền có quyết
định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp quy định tại
Điều 6 Nghị định này từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 đến trước ngày 01 tháng  01

năm 2026 không quá 15 ngày làm việc. Đối với khu vực miền núi, hải đảo, vùng

sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức trong nước, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban

nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng

Đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 07 Phụ lục

số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

8. Lệ  phí:

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Mẫu số 02 Phụ lục số 04 ban hành

kèm theo Quyết định này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người xin chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện quy

định tại khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

VI. Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc Việt Nam

định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất
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quy định tại Điều 180 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, ủo công ty nông, lâm

trường quân lý, sử dụng quy định tại Điều 181 Luật Đất đai số 31/2024/QH15

1. Trình tự thực hiện:

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3

Phần VI này cho cơ quan tiếp nhận hồ so và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đổi với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ:

+ Kiểm tra thực địa;

+ Chuyển thông tin và xin ý kiến các cơcơ quan có liên quan để xác định

trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo

quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nểu có);

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủỵ ban nhân dân thành phố ban hành quyết sịnh

giao đết, cho thuê đất.

Hồ sơ trình gồm: Đon và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần VI này; trích

lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu

số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thào quyết định theo

Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

Ủy ban nhân dân thành phố xem xe xét ban hành quyết định giao đất, cho
thuê đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển thông tin về

diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất

chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử  đụng đất trồng lúa (nếu có) đến cơ

quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyêt định này.

Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đết, tiền thuê đẩi; các nghĩa vụ tài chính khác
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phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chír h theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,

các nghĩa vụ tài chính khác; cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp tiền để

nhà nước bồ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên mên về nông

nghiệp và môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu ẩược liên thông (nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp

Giấy chứng nhận; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo Mẫu số

05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (nếu người sử

dụng đất có nhu cầu); tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận

cho người sử dụng đất; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ

liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp

giao đất không thu tiền sử dụng đất:

Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3 Phần

VI này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợc lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định
giao đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần VI này; trích

lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình thec Mẫu

số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo

Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quyết định giao đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển thông tin về

diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất
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chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến cơ

quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

tài chính (nếu có).

- Cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp tiền để nhà nước bổ sung

diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa

(nếu có) và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và

môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu có).

Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường ký cấp Giấy chứng

nhận; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử

dụng đất; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai;

Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chinh lý, cập nhật cơ sở dữ

liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể; bảng giá đất, hệ số điều chỉnh

giá đất:

- Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3

Phần VI này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định

giao đất, cho thuê đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần VI này; trích

lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu

số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo

Mẫu số 06 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.
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- Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quyết định giao đất, cho

thuê đất và gửi cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường.

- Cơ quan xây dựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của

pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan nông nghiệp và môi

trường đối với trường hợp phải xác định chỉ phí hạ tầng để ghi trong phiếu chuyển

thông tin cho cơ quan thuế (đối với trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

theo Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân

thành phố ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp
luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn

người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật

về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với trường hợp tírh. tiền sử dụng đất, tiền

thuê đất theo giá đất cụ thể).

+ Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho Cơ quan thuế đối với trường hợp

áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất hoặc trường hợp phải xác định
nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyêr. trồng lúa phải rộp

tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng úa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến Cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số
04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Chủ tịch Ủỵy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quyết định phê
duyệt giá đất cụ thể đối với trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo

giá đất cụ thể.

- Cơ quan tài chính xác định, ban hành thông báo số tiền phải nộp để nhà

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng

đất trồng lúa (nếu có) gửi cho người sử dụng đất theo Mẫu số 12 Phụ lục số 04

ban hành kèm theo Quyết định này.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đẩt, tiền thuê đất, các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan

thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).
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Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất, các nghĩa vụ tài chính khác; cơ quan tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp

tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn

về nông nghiệp và môi trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu

có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký cấp

Giấy chứng nhận; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo Mẫu số

05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (nếu người sử

dụng đất có nhu cầu); tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận

cho người sử dụng đất; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ

liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

2. Cách thức thực hiện:

Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành

chính thông qua một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy

định của pháp luật;

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh

quốc gia.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn xin giao đất, thuê đất theo Mẫu số 01 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này (bản chính); bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản

đồ địa chính và một trong các loại giấy tờ sau đây:

Văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu

tư, quyết định  chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo

quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết

quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(nếu có) hoặc các văn bản, giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương theo quy định

của pháp luật.
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Trong trường hợp các văn bản quy định nêu trên không thể hiện năng lực

tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư thì phải có
các tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư theo

quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực

hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (mà không sử dụng vốn đầu tư công theo quy

định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối
tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công

tư trong trường hợp có nhà đầu tư quan tâm) mà chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng

điều kiện mời quan tâm đối với dự án phải xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm

theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

- Văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử

dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành do đã hết thời hạn

đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá.

- Văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyểr: nhượng dự án bất động

sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với tổ chức kinh

tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy

định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp quy đỉnh tại điểm

i khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai mà phải thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất cho

tổ chức, cá nhân sau chia tách, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức.

- Phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt

đối với tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập đã được Nhà nước giao đất,

cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành;

Phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương đã được cơ

quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt; Phương án sử dụng đất đã được cơ quan,

tổ chức có thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích đất thu hồi của công ty nông,

lâm nghiệp quản lý, sử dụng để giao đất, cho thuê đất quy định tại các điểm c, d
và đ khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính

xác. Đối với khu vực miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
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khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực

hiện không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác.

Thời hạn giải quyết nêu trên không bao gồm: Thời gian xác định trường

hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định

của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bao gồm thời gian lấy ý kiến của

các cơ quan chuyên môn có liên quan về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền

thuê đất cho cả thời gian thuê); Thời gian xác định giá đất cụ thể theo quy định;

Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về

xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm,

ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực

hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức trong nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, công ty nông, lâm trường quản lý, sử dụng đất.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường thành phố.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký đất đai, cơ quan thuế,

cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan khác.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao đất hoặc Quyết định cho thuê đất theo Mẫu số 06 Phụ

lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

8. Lệ phí (nếu có:)

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất hoặc Đơn xin thuê đất

đối với trường hợp xin thuê đất theo Mẫu số 01 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo

Quyết định này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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Người xin giao đất, thuê đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản

2 Điều 122, Điều 180, Điều 181 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

VII. Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1. Trình tự thực hiện:

a) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá:

Người xin gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy địnn tại Mục 3

Phần VII này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hề sơ làm lại hồ sc hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ:

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định về việc gia hạn sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần VII này; trích

lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu

số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết địn theo

Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định về việc

gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển thông tin địa

chính thửa đất cho cơ quan thuế theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèrm theo

Quyết định này.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của

pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiềr thuê

đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên món về nông nghiệp và môi

trường.
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- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký hợp

đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số

102/2024/NĐ-CP hoặc phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm

quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); cơ

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất 
đối với

trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu người sử dụng

đất có nhu cầu).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà thuộc trường hợp giao đất

không thu tiền sử dụng đất thực hiện nhu sau:

- Người xin gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3

Phần VII này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định về việc gia hạn sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần VII này; trích

lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu

số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo

Mẫu số 19 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định về việc

gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy
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chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sc địa chính.

c) Trường hợp gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể; bảng giá đất, hệ số điều chinh giá
đất thực hiện như sau:

- Người xin gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3

Phần VII này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không họp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định về việc gia hạn sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần IV này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu số

05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo
Mẫu số 18 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xexem xét ban hành quyết định về việc

gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất và gửi cho cơ quan chuyên môn

về nông nghiệp và môi trường.

- Cơ quan xây dựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của

pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan nông nghiệp và môi

trường cùng cấp đối với trường hợp phải xác định chỉ phí hạ tầng để ghi trong

phiếu chuyển thông tin cho cơ quan thuế (đếi với trường hợp tính tiền sử dụng

đất, tiền thuê đất theo Bảng giá đất, hệ số điều chinh giá đất).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của

pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hưóng
dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp
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luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với trường hợp tính tiền sử dụng đất,

tiền thuê đất theo giá đất cụ thể).

+ Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho Cơ quan thuế đối với trường hợp

áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chinh giá đất hoặc trường hợp phải xác định

nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp

tiền để nhà nước bồ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến Cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số

04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

xã xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với trường hợp tính

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của

pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của Cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi

trường.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký hợp

đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số

102/2024/NĐ-CP hoặc phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm

quyền của Ủy ban nhân dân thành phổ (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); cơ

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với

trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu người sử dụng

đất có nhu cầu).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; chuyển hồ sơ

đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
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- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

2. Cách thức thực hiện:

Người xin gia hạn sử dụng đất nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục
hành chính thông qua một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy

định của pháp luật;

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh

quốc gia.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất gồm:

+ Đơn xin gia hạn sử dụng đất theo Mẫu số 17 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này;

+ Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 3, khoản 3

Điều 256 Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

+ Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyển theo quy định của

pháp luật về đất đai qua các thời kỳ;

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn hoạt động

của dự án đầu tư hoặc thể hiện thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định

của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư;

+ Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính

xác. Đối với khu vực miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khán thì thời gian thực

hiện không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác.
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- Thời hạn giải quyết nêu trên không bao gồm: Thời gian xác định giá đất

cụ thể theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản

được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết

của cơ quan thuế về xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy

định; Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ

chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, cá nhân sử dụng đất.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy

ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc cấp xã.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai

hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan chuyên môn khác có

liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất theo Mẫu số

19 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

8. Lệ phí (nếu có:)

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin gia hạn sử dụng đất theo Mẫu số 17 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người xin gia hạn sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại

khoản 3 Điều 172 Luật Đất đai số 31/2024/QH15; hoàn thành nghĩa vụ tài chính

về đất đai; được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn hoạt động của

dự án đầu tư.
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VIII. Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất

1. Trình tự thực hiện:

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tỉnh theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ sơ theo quy định tại Mục 3 Phần VIII

này cho Cơ quan tiếp nhận hề sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nệp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ:

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành
quyết định chuyển hình thức sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần VIII này; trích

lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu

số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo

Mẫu số 08 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban

hành quyết định chuyển hình thức sử dụng đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển thông tin địa

chính thửa đất cho cơ quan thuế theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hàr.h kèm theo

Quyết định này.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử cụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi
trường.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký hợp
đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
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102/2024/NĐ-CP hoặc phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm

quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); cơ
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với

trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu người sử dụng

đất có nhu cầu).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; trao Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký

đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp

giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3 Phần VIII

này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định chuyển hình thức sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần VIII này; trích

lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu

số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo

Mẫu số 08 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban

hành quyết định chuyển hình thức sử dụng đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; trao Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký
đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
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- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, nồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể; bảng giá đất, hệ số điều chinh

giá đất:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3 Phần VIII

này cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; Hướng dẫn người nộp nồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định chuyển hình thức sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần VIII này; trích

lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu

số 05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo

Mẫu số 08 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban

hành quyết định chuyển hình thức sử dụng đất và gửi cho cơ quan chuyên môn

về nông nghiệp và môi trường.

- Cơ quan xây dựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của

pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan nông nghiệp và môi

trường cùng cấp đối với trường hợp phải xác định chi phí hạ tầng để ghi trong

phiếu chuyển thông tin cho cơ quan thuế (đối với trường hợp tính tiền sử dụng

đất, tiền thuê đất theo Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của

pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của co quan thuế trong việc hướng

dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp
luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với trường hợp tính tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất theo giá đất cụ thể).
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+ Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho Cơ quan thuế đối với trường hợp

áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chinh giá đất hoặc trường hợp phải xác định

nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp

tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến Cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số

04 ban hành kèm theo Quyết định này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

xã xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với trường hợp tính

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể.

Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của

pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi

trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký hợp

đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số

102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm

quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); cơ

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với

trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu người sử dụng

đất có nhu cầu).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ sc địa chính.
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Người xin chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất nộp hồ sơ, nhận kết quả

giải quyết thủ tục hành chính thông qua một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy

định của pháp luật;

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh
quốc gia.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất theo Mẫu sế 03 Phụ

lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này (bản chính).

+ Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 3, khoản 3

Điều 256 Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

+ Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của

pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

+ Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính

xác. Đối với khu vực miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực

hiện không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác.

- Thời hạn giải quyết nêu trên không bao gồm: Thời gian xác định giá đất

cụ thể theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản

được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo cuy định; Thời gian giải quyết
của cơ quan thuế về xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy
định; Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.
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5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, người gốc Việt Nam định cư ở

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân sử dụng đất.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy

ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng

Đăng ký đất đai, cơ quan thuế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 08 Phụ

lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

8. Lệ phí:

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 03 Phụ

lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người xin chuyển hình thức giao đất, thuê đất phải đảm bảo quy định tại

khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

IX. Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyễn mục

đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho

phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Trình tự thực hiện:

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3 Phần IX này

cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:
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+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Chuyển thông tin và xin ý kiến cơ quan chuyên môn có liên quan để xác

định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê

theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có);

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần IX này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu số

05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết địna theo

Mẫu số 09 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban

hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường chuyển thông tin địa

chính thửa đất cho cơ cơ quan thuế theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo

Quyết định này.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy
định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của

pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiển sử dụng đất, tiền thuê

đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi

trường và cập nhật trên cơ sở dữ liệu được liên thông (nếu có).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký hợp

đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm

quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); cơ
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban
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nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với

trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu người sử dụng

đất có nhu cầu).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chỉ nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợđ

giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3 Phần IX này

cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủỵy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần IX này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu số

05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; dự thảo quyết định theo

Mẫu số 09 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban

hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường họp người sử dụng đất phải nộp tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể; bảng giá đất, hệ số điều chỉnh
giá đất:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 3 Phần IX này

cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ; Hướng dẫn người nộp nồ sơ làm lại hồ sơ hoặc

bổ sung hồ sơ và nộp lại đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Kiểm tra thực địa;

+ Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành

quyết định điều chinh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình gồm: Đơn và giấy tờ quy định tại Mục 3 Phần IX này; trích lục

bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; tờ trình theo Mẫu số

05 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này; cự thảo quyết định theo
Mẫu số 09 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban

hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất và gửi cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi

trường.

- Cơ quan xây dựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của

pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan nông nghiệp và môi
trường cùng cấp đối với trường hợp phải xác định chỉ phí hạ tầng để ghị trong

phiếu chuyển thông tin cho cơ quan thuế (đối với trường hợp tính tiền sử dụng

đất, tiền thuê đất theo Bảng giá đất, hệ số điều chinh giá đất).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường:

+ Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của
pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quar. thuế trong việc hướng

dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp

luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với trường hợp tính tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất theo giá đất cụ thể).
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+ Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho Cơ quan thuế đối với trường hợp

áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất hoặc trường hợp phải xác định

nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo Mẫu số 10 Phụ lục số 04 ban hành kèm

theo Quyết định này; chuyển thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp

tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả

sử dụng đất trồng lúa (nếu có) đến Cơ quan tài chính theo Mẫu số 11 Phụ lục số

04 ban hành kèm theo Quyết định này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

xã xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với trường hợp tính

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể.

Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy

định; tiền thuê đất được miễn đối với trường hợp được miễn một số năm theo quy

định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nghĩa vụ tài chính khác

phải nộp theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuể đất theo quy định của

pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất và gửi thông báo kết quả cho Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi

trường.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố ký hợp

đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số

102/2024/NĐ-CP hoặc phụ lục hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm

quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu người sử dụng đất có nhu cầu); cơ

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05a Phụ lục ban hành kèm

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP hoặc Phụ lục hợp đồng thuê đất đối với

trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu người sử dụng

đất có nhu cầu).

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký xác nhận trên Giấy

chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
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2. Cách thức thực hiện:

Người xin điều chinh quyết định đất, cho thuê đất, cho phép chuyền mục

đích sử dụng đất nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua
một trong các cách thức sau:

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy

định của pháp luật;

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng địr.h danh
quốc gia.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giac đấ, cho thuê đất, cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 04 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết
định này. (bản chính).

- Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 3, khoản 3

Điều 256 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 hoặc một tror.g các loại giấy tờ quy định

tại Điều 137 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 hoặc quyết định giao đất, cho thuê

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

-Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nội dung làm thay đổi

căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

-Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính

xác. Đối với khu vực miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực

hiện không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hổ sơ đầy đủ, chính xác.

- Thời hạn giải quyết nêu trên không bao gồm: Thời gian xác định trường

hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định

của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bac gồm thời gian lấy ý kiến của
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các cơ quan chuyên môn có liên quan về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền

thuê đất cho cả thời gian thuê); Thời gian xác định giá đất cụ thể theo quy định;

Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơcơ quan thuế về
xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm,

ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực

hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ

chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, cá nhân sử dụng đất.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban

nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về

nông nghiệp và môi trường thành phố hoặc cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng

Đăng ký đất đai, cơ quan thuế, cơ quan chuyên môn liên quan khác.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 09 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết

định này.

8. Lệ phí:

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn đề nghị điều chinh quyết định giao đất, chọ thuê đất, cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 04 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết

định này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người xin điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất phải đảm bảo quy định khoản 4 Điều 13 Nghị định số

49/2026/NĐ-CP.
















































































































































































































































































































































































































